	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 8




BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ

	
TT
	
Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ
năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Thơ sáu chữ, bảy chữ
	
4
	
0
	
4
	
1
	
0
	
1
	
0
	
0
	
60

	2
	Viết
	Viết bài văn kể lại một
chuyến đi hay một hoạt động
xã hội
	


0
	


1*
	


0
	


1*
	


0
	


1*
	


0
	


2*
	


40

	Tổng
	20
	5
	20
	15
	0
	30
	0
	10
	
100

	Tỉ lệ %
	25
	35
	30
	10
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 8




BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ

	

TT
	
Chương/ Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	

Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận
thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	1
	Đọc hiểu
	Thơ	sáu
chữ,	bảy chữ
	Nhận biết:
· Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;…).
· Nhận biết được sắc thái nghĩa của từ ngữ và hiệu quả lựa chọn từ ngữ.
Thông hiểu:
· Phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;…) và tình cảm, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ.
Vận dụng:
· Vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học vào đọc hiểu văn bản thơ.
	
3 TN
	

5 TN
	
2 TL
	

	2
	Viết/Tạo
lập văn
bản
	Viết bài
văn kể lại
một
chuyến đi
hay một
hoạt động
xã hội
	Nhận biết:
· Xác định được kiểu bài kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội.
· Xác định được bố cục bài văn.
Thông hiểu:
	
	
	
	1TL*



	
	
	
	· Giới thiệu được lí do mục đích của chuyến tham quan.
· Kể diễn biến chuyến tham quan.
· Nêu được ấn tượng về những đặc điểm nổi bật của di tích.
Vận dụng:
· Vận dụng những kỹ năng tạo lập văn bản, vận dụng kiến thức của bản thân để viết được bài văn kể lại một chuyến đi hoàn chỉnh đáp ứng yêu cầu của để (sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết).
· Nhận xét, rút ra bài học từ trải nghiệm của bản thân.
Vận dụng cao:
· Có lối viết sáng tạo, hấp dẫn lôi cuốn; kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm để kể lại cụ thể chuyến đi.
· Lời văn sinh động, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.
	
	
	
	

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40



	UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 8
Thời gian làm bài: 90’
Mã Đề: 001




I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Lưu bút hồng

Tóc con gái đợi ngày hè đến Nghiêng nửa vai để thấy môi hồng Rủ nhau ngồi trắng hết bờ sông Và chép tặng những lời hoa cỏ.

Ai cũng hái theo cành phượng đỏ Để hoá trang nhân vật của mình Chín mười năm ngồi ghế học sinh Giờ lưu bút, viết sao cho hết!
Nước mắt ai để dành trang viết
Chờ thả dòng mực tím bâng khuâng Nắng chiều hè rưng rức bên sông Quên nhuộm tím áo dài bè bạn

Chưa bao giờ bọn mình hò hẹn Để rồi cùng đưa mắt nhìn nhau! Ai viết xong trước, hãy chiêm bao Cho lưu bút lắng hồn mực tím.




(Nguyễn Như Mây)


Ai còn cầm viết và bịn rịn
Xin trao mình một nửa môi cười Còn nửa kia... mai mốt xa xôi
Đành gói nửa vầng trăng thương nhớ...
1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
A. Sáu chữ	B. Bảy chữ	C. Lục bát	D. Tự do
Câu 2. Bài thơ có cách ngắt nhịp chủ yếu là:
A. Ngắt nhịp 3/4 hoặc 4/3.	B. Ngắt nhịp 2/2/3 hoặc 3/2/2
C. Ngắt nhịp 2/5 hoặc 5/2	D. Ngắt nhịp 1/3/2 hoặc 1/2/3
Câu 3. Nội dung chính của bài thơ là:

A. Cảm xúc lưu luyến, bịn rịn của tác giả về những dòng lưu bút khi xưa
B. Cảm xúc lưu luyến, bịn rịn của tác giả khi viết những dòng lưu bút trong giờ phút chia tay
C. Cảm xúc lưu luyến, bịn rịn của nhân vật trữ tình khi chia tay nửa kia...mai mốt xa xôi
D. Cảm xúc lưu luyến, bịn rịn của tác giả khi mùa hè đến, hoa phượng nở
Câu 4. Em hiểu như thế nào về từ “lưu bút” trong bài thơ?
A. Những chiếc bút được lưu lại trong quãng đời ngồi trên ghế học sinh
B. Những tâm sự, nỗi niềm hàng ngày của mình được viết vào trong một cuốn sổ
C. Những lời chúc mừng được viết cho bạn bè trong ngày chia tay
D. Những lời kỉ niệm, tâm sự hoặc chúc mừng được viết để lại khi chia tay
Câu 5. Trong bài thơ, tác giả nhắc đến “cành phượng đỏ” gắn với điều gì?
A. Học sinh thường dùng hoa phượng ép khô vào trang lưu bút
B. Mỗi khi học sinh viết lưu bút thường ngắm hoa phượng đỏ
C. Học sinh hái cành phượng đỏ để hóa trang nhân vật của mình
D. Hoa phượng đỏ báo hiệu mùa hè đến gợi mùa chia tay của các cô, cậu học sinh Câu 6. Ý nào nói đúng nhất về cách hiểu của từ “hồng” trong nhan đề “lưu bút hồng” của bài thơ?
A. Cuốn sổ lưu bút có màu hồng.
B. Cuốn số viết toàn những điều tốt đẹp về cuộc sống (cuộc sống màu hồng)
C. Cuốn sổ viết ở quãng thời gian tuổi hồng (tuổi trẻ)
D. Cuốn sổ khiến con người yêu đời hơn, thấy cuộc sống màu hồng hơn
Câu 7. Dấu “...” trong các câu thơ sau có tác dụng gì:
“Còn nửa kia... mai mốt xa xôi
Đành gói nửa vầng trăng thương nhớ...”
A. Biểu đạt ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết
B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng
C. Biểu thị lời trích dẫn bị lược bớt
D. Mô phỏng âm thanh kéo dài, ngắt quãng
Câu 8. Hai câu thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?
“Nắng chiều hè rưng rức bên sông Quên nhuộm tím áo dài bè bạn”
A. So sánh	B. Ẩn dụ	C. Nói quá	D. Nhân hóa
2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9. Nhận xét về cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ. Những từ ngữ, hình ảnh nào trong bài thơ thể hiện điều đó?
Câu 10. Tưởng tượng em đang là học sinh cuối cấp và sắp chia tay bạn thân của mình, em sẽ viết những dòng lưu bút để kỉ niệm bạn ấy trước lúc chia tay. Hãy chia sẻ những dòng lưu bút ấy bằng một đoạn văn khoảng 5 câu.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một chuyến hoạt động xã hội ý nghĩa nhất đối với em.

	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề gồm: 02 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ văn 8
Thời gian làm bài: 90’
Mã Đề: 002




I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:
Quê hương

Quê hương là chùm khế ngọt Cho con trèo hái mỗi ngày Quê hương là đường đi học Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là cầu tre nhỏ Mẹ về nón lá nghiêng che Là hương hoa đồng cỏ nội Bay trong giấc ngủ đêm hè

Quê hương là vàng hoa bí Là hồng tím giậu mồng tơi Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi
[bookmark: _GoBack]Quê hương nếu ai không nhớ 
Sẽ không lớn nổi thành người.




(Đỗ Trung Quân)


1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8:
Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào?
A. Bốn chữ	B. Năm chữ	‘
C. Sáu chữ	D. Bảy chữ
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
A. Tự sự	B. Miêu tả
C. Biểu cảm	D. Nghị luận
Câu 3. Bài thơ có cách ngắt nhịp chủ yếu là:
A. Ngắt nhịp 3/3 hoặc 1/5.	B. Ngắt nhịp 2/4 hoặc 2/2/2
C. Ngắt nhịp 1/2/3 hoặc 5/1	D. Ngắt nhịp 4/2 hoặc 3/3
Câu 4. Xác định nội dung chính của bài thơ?

A. Tình cảm yêu mến của tác giả dành cho quê hương.
B. Bức tranh quê hương thanh bình, yên ả.
C. Vẻ đẹp ngọt ngào của thiên nhiên, con người quê hương.
D. Định nghĩa giản dị, gần gũi về quê hương và tình cảm thiêng liêng của tác giả dành cho quê hương mình.
Câu 5. Biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong bài thơ là:
A. So sánh	B. Nhân hóa	C. Ẩn dụ	D. Hoán dụ
Câu 6. Cảm xúc chủ đạo trong bài thơ là cảm xúc gì?
A. Bồi hồi, xúc động.	B. Buồn thương, nuối tiếc.
C. Yêu quý, tự hào.	D. Ngỡ ngàng, vui sướng.
Câu 7. Chọn câu đúng nhất về tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ:	“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày”.
A. Gợi hình, gợi cảm. Nhấn mạnh hình ảnh quê hương gắn với những thứ bình dị, gần gũi nhất.
B. Gợi hình ảnh sinh động về chùm khế ngọt.
C. Gợi cảm xúc về tình yêu đối với quê hương.
D. Nhấn mạnh vẻ đẹp của quê hương.
Câu 8. Ý nghĩa của 2 câu thơ:
“Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người”
A. Ca ngợi vẻ đẹp bình dị của quê hương.
B. Tình yêu đối với quê hương, cội nguồn là tình cảm thiêng liêng.
C. Quê hương gắn liền với khúc hát ru, kí ức tuổi thơ tuyệt đẹp và tình yêu thương, sự hy sinh to lớn của gia đình.
D. Lời khuyên, nhắn nhủ, giáo dục sâu sắc đến mọi người, hãy luôn nhớ về nguồn cội và sự trưởng thành, thành công chỉ đến với những ai yêu quý quê hương.
2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:
Câu 9. Viết về quê hương tác giả đã lựa chọn những hình ảnh nào? Những hình ảnh đó có ý nghĩa gì?
Câu 10. Sau khi đọc bài thơ, em tâm đắc nhất thông điệp nào? Nêu lí do em chọn thông điệp đó. Hãy trình bày dưới dạng đoạn văn khoảng 5 câu.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một chuyến hoạt động xã hội ý nghĩa nhất đối với em.

	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: Ngữ Văn 8



Mã Đề: 001
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	C
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	· Cảm xúc của nhân vật trữ tình trong bài thơ: Bâng khuâng, lưu luyến, bịn rịn, nuối tiếc.
· Những từ ngữ, hình ảnh thể hiện cảm xúc đó: Nước mắt, bâng khuâng, rưng rức, lắng hồn mực tím, bịn rịn, thương nhớ,...
	1,0

	
	10
	· Hình thức: đoạn văn, dung lượng 7 câu
· Nội dung: Viết lưu bút kỉ niệm người bạn thân trước khi chia tay năm cuối cấp.
· HS tự chia sẻ suy nghĩ của bản thân. Gợi ý: Trang lưu bút đó có thể chia sẻ những kỉ niệm đáng nhớ với bạn thân, những lời chúc mừng, những lời hứa hẹn.
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn kể lại một hoạt động xã hội
Mở bài giới thiệu được hoạt động xã hội. Thân bài triển khai được chi tiết hoạt động đó. Kết bài nêu được cảm nghĩ của bản thân về hoạt động
đó.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một hoạt động xã hội mà em
được tham gia.
	0,25

	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
1. Mở bài
- Giới thiệu được hoạt động: Lí do, mục đích của hoạt động xã hội đó.
2. Thân bài
- Kể diễn biến hoạt động (sự chuẩn bị cho hoạt động, diễn biến hoạt động, hoạt động kết thúc như thế nào?…)
- Nêu được ấn tượng về hoạt động xã hội đó.
3. Kết bài
Thể hiện được cảm xúc và suy nghĩ về hoạt động mà em đã tham gia.
	3,0



	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu
riêng.
	0,25



Mã Đề: 002
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	D
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	· Viết về quê hương, nhà thơ đã lựa chọn những hình ảnh: chùm khế ngọt, đường đi học, cầu tre nhỏ, hương hoa đồng cỏ nội, vàng hoa bí, giậu mùng tơi, bờ dâm bụt, sen trắng tinh khôi, mẹ,…
· Ý nghĩa: Gợi tả hình ảnh chân thực, giản dị, gần gũi, thân thương về quê hương, giúp người đọc cảm nhận được cảnh vật, thiên nhiên bình yên và tình người ấm áp, chân thành và giàu yêu thương.
	1,0

	
	10
	· Hình thức: đoạn văn, dung lượng 7 câu
· Nội dung: HS tự chia sẻ suy nghĩ của bản thân.
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn kể lại một hoạt động xã hội
Mở bài giới thiệu được hoạt động xã hội. Thân bài triển khai được chi tiết hoạt động đó. Kết bài nêu được cảm nghĩ của bản thân về hoạt động đó.
	0,25

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một hoạt động xã hội mà em
được tham gia.
	0,25

	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
1. Mở bài
- Giới thiệu được hoạt động: Lí do, mục đích của hoạt động xã hội đó.
2. Thân bài
- Kể diễn biến hoạt động (sự chuẩn bị cho hoạt động, diễn biến hoạt động, hoạt động kết thúc như thế nào?…)
- Nêu được ấn tượng về hoạt động xã hội đó.
3. Kết bài
Thể hiện được cảm xúc và suy nghĩ về hoạt động mà em đã tham gia.
	3,0

	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	e. Sáng tạo: Diễn đạt sáng tạo, sinh động, giàu hình ảnh, có giọng điệu
riêng.
	0,25



Giáo viên ra đề: Nguyễn Thị Nhuận



Phù Đổng, ngày 23 tháng 10 năm 2023
BGH DUYỆT ĐỀ
Giáo viên soát đề	PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Lê Thị Thanh Thủy	Nguyễn Ngọc Thanh
